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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh( nếu 

có) 

Bé và các bạn cùng chơi 1 Từ 8/9 đến 12/ 9 Vũ thị ánh  

Bé biết nhiều thứ 2 Từ  15/9 đến 26/9  

Vũ thị ánh  

Bé vui trung thu 1 Từ 29/9 đến 3/10  

Vũ thị ánh  

 

III.CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Bé và các bạn cùng 

chơi” 
Nhánh “Bé biết nhiều thứ” 

 

Nhánh “Bé vui trung thu” 

Giáo viên 
- Xây dựng kế hoạch chủ đề và 

thiết kế môi trường giáo dục cho 

chủ đề nhánh: “Bé và các bạn 

cùng chơi” 

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, học 

liệu về chủ đề. Bố trí các góc chơi 

hợp lý. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi cho trẻ khi tới lớp. 

- Thiết kế môi trường giáo dục và 

xây dựng kế hoạch cho chủ đề 

nhánh “Bé biết nhiều thứ”.  

- Tiếp tục bổ sung các trò chơi để 

trẻ chơi - tập theo ý thích. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

cho trẻ khi tới lớp. 

- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ, bài 

hát,câu chuyện về chủ đề. 

- Thiết kế môi trường giáo dục và 

xây dựng kế hoạch cho chủ đề 

nhánh “Bé vui trung thu”.  

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, học 

liệu về chủ đề. Bố trí các góc chơi 

hợp lý. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

cho trẻ khi tới lớp. 

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề. 
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- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về 

nội dung, mục tiêu cần đạt và các 

hoạt động trong chủ đề. 

- Vận động phụ huynh ủng hộ các 

nguyên vật liệu tái chế như chai 

nhựa, hộp nhựa, bìa giấy để làm 

đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường 

hoạt động cho trẻ. 

- Đối với những cháu A, B mới đi 

học: Trò chuyện, trao đổi với phụ 

huynh về thói quen, sở thích của 

trẻ để nắm bắt tâm lý, tạo được 

niềm tin với trẻ và phụ huynh. 

Khuyến khích phụ huynh áp dụng 

thời gian biểu ở nhà giống với ở 

lớp trước lúc nhập học và cả 

những ngày nghỉ để trẻ dễ thích 

nghi. Trong thời gian đầu, do trẻ 

bị thay đổi môi trường đột ngột, 

tiếp xúc nhiều người hơn dễ bị ốm 

vặt, phụ huynh cần lưu ý cho trẻ 

ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ để tăng sức đề kháng. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về 

nội dung, mục tiêu cần đạt và các 

hoạt động trong chủ đề. 

- Đối với cháu A, B mới đi học: 

Tiếp tục trò chuyện, trao đổi với 

phụ huynh về tình hình trẻ tại lớp 

để có hướng điều chỉnh cho phù 

hợp. 

- Tuyên truyền về dịch bệnh sốt 

xuất huyết, bạch hầu 

- Lên kế hoạch cân đo đợt 1, chấm 

biểu đổ tăng trưởng và tổng hợp kết 

quả tuyên truyền gửi tới phụ huynh. 

- Tuyên truyền về dịch bệnh sốt 

xuất huyết, bạch hầu 

Nhà 

trường 

- Bổ sung CSVS ( đồ dùng đồ - Tư vấn cho giáo viên cách tạo - Thông qua loa đâì, băng nhạc 
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chơi, sách truyện, nguyên học 

liệu...) phục vụ cho chủ đề nhánh: 

“ Bé và các bạn cùng chơi” 

môi trường, làm ĐDĐC. 

- Tuyên truyền dịch bệnh giao mùa. 

tuyên truyền về chủ đề trẻ đang 

thực hiện 

 

Phụ 

huynh 

- Cùng giáo viên cung cấp thêm 

kiến thức cho trẻ về CĐ nhánh: “ 

Bé và các bạn cùng chơi” 

- Ủng hộ nguyên học liệu: sách 

báo, tạp chí cũ, vỏ hộp, thùng bìa 

các tông... 

 

- Cung cấp thêm kiến thức cho trẻ 

về CĐ nhánh: “ Bé biết nhiều thứ”  

- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp  

- Quyên góp nguyên học liệu: sách 

báo, tạp chí cũ, vỏ hộp, thùng bìa 

các tông... 

- Ủng hộ nguyên học liệu: truyện 

tranh, giấy báo cũ, tạp chí... 

- Cho trẻ mang đến lớp một số đồ 

chơi của trẻ: búp bê, ô tô, bộ lắp 

ghép... 

- Giúp trẻ khám phá chủ đề “ Bé 

vui trung thu ” 

Trẻ  - Chuẩn bị tâm thế đến lớp 

- Làm quen với cô, lớp 

 

- Đến lớp chào cô,bố mẹ vào lớp - Đến lớp không khóc, chơi đồ chơi 

bé thích 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón, trả trẻ. 

-Trò chuyện : 

+ Với trẻ về tên lớp,tên cô giáo,tên các bạn trong lớp 2 tuổi C1 của bé. 

- Hướng dẫn: 

  + Trẻ biết khoanh tay chào cô giáo, ông bà, cha mẹ khi vào lớp trước khi ra về 

  + Trẻ biêt thực hiện chỉ lấy cho cô: Quả bóng, cái ca, đèn lồng….cầm ra cho cô. 

  +  Xem tranh, sách truyện và chỉ các nhân vật, tranh ảnh về chủ đề Bé và các bạn 

-Trò chơi: 
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   + Nu na nu nống. 

   + Kéo cưa lừa xẻ. 

   + Dung dăng dung dẻ. 

2 
Thể dục 

sáng 

*  MĐYC: 

  - Bắt chước được một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang 

  -Trẻ mạnh dạn tự tin, hừng thú tập theo cô một số động tác đơn giản. 

*BTPTC :  

- Khởi động: đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm kết hợp với bài hát: 

“Trường chúng cháu là trường mầm non”. 

-Trọng động: Tập bài ồ sao bé không lắc  

+ ĐT1: đưa tay  .........lắc lư cái đầu  

+ ĐT2: đưa tay........lắc lư cái mình  

+ ĐT3 : đưa tay ........lắc lư cái đùi  

+ ĐT4 : ồ lá la là ............. vỗ tay quay xung quanh  

- Hồi tĩnh : 

- Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập 

- Điểm danh. 

 

3 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

 

Bé và 

các 

bạn 

cùng 

chơi 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3/9/2025 

 

Nhận cháu mới, 

làm quen cháu 

mới và dỗ cháu 

giảm tiếng khóc. 

 

 Ngày 4/9/2025 

 

Ổn định nề nếp lớp 

học 

 

Ngày 5/9/2025 

 

Tổ chức 

khai giảng 
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Ngày 8/9/2025 

PTTC 

Bé đi theo 

hướng thẳng(T1) 

 

 

Ngày 9/9/2025 

PTNT 

Trò chuyện về 

lớp học của bé 

 

 

Ngày 10/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Em búp 

bê 

 

 Ngày 11/9/2025 

PTNN 

Dạy thơ:bạn mới 

 

Ngày 12/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Làm quen với giấy 

và sáp màu 

 

 

 

Bé 

biết 

nhiều 

thứ 

Ngày 15/9/2025 

PTNT 

Tìm hiểu về một 

số bộ phận trên 

cơ thể 

Ngày 16/9/2025 

PTTC 

Bé tập lắp lồng 

hộp vuông 

Ngày 17/9/2025 

PTNN 

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng 

Ngày 18/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Bé 

ngoan 

 Ngày 19/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nặn quả bóng 

 

Ngày 22/9/2025 

PTNT 

Nhận biết màu 

đỏ 

Ngày 23/9/2025 

PTNN 

Thơ: cùng chơi 

Ngày 24/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu bạn trai 

bạn gái 

Ngày 25/9/2025 

PTTC 

Bé tập lắp lồng hộp 

tròn 

Ngày 26/9/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Bé tập chào cô 

 

Bé vui 

trung 

thu 

Ngày 29/9/2025 

PTTC 

Bé đi theo 

hướng thẳng(T2) 

 

Ngày 30/9/2025 

PTNT 

Tìm hiểu về chiếc 

đèn ông sao 

 

Ngày 1/10/2025 

PTNN 

Truyện: Bé và 

chim 

Ngày 2/10/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Rước 

đèn 

Ngày 3/10/2025 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu đèn ông 

sao 

 

4 

Chơi  

- tập 

ngoà

i trời 

 

Bé và 

các 

bạn 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3/9/2025 

 

Ổn định nề nếp 

lớp học  

 Ngày 4/9/2025 

 

Ổn định nề nếp lớp 

học  

Ngày 5/9/2025 

 

Tổ chức  

khai giảng 
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cùng 

chơi 

 

  

 

Ngày 8/9/2025 

- Quan sát thời 

tiết 

- TC: chu cha 

chu chít 

- Chơi tự do 

 

Ngày 9/9/2025 

- Quan sát cây lan 

dù  

- TC: thỏ đi tắm 

nắng 

- Chơi tự do 

 

 

Ngày 10/9/2025 

- Quan sát hình 

ảnh góc tuyên 

truyền: những 

hình ảnh đẹp 

 - Trò chơi: Giấu 

tay 

 

Ngày 11/9/2025 

- Quan sát giàn 

chong chóng 

- Trò chơi: mèo và 

chim sẻ 

- Chơi tự do 

 

Ngày 12/9/2025 

- Quan sát chiếc  

đu quay 

- Trò chơi: nu na 

nu nống. 

- Chơi tự do 

 

Bé 

biết 

nhiều 

thứ 

Ngày 15/9/2025 

- Quan sát thời 

tiết hôm nay. 

- Trò chơi: cáo 

bắt gà 

- Chơi tự do 

Ngày 16/9/2025 

- Quan sát bầu 

trời 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

Ngày 17/9/2025 

- Quan sát tranh 

lễ giáo 

- Trò chơi: Cáo, 

thỏ và gà trống. 

- Chơi tự do 

Ngày 18/9/2025 

- Quan sát thời tiết. 

 - TCDG: Nu na nu 

nống 

- Chơi tự do 

Ngày 19/9/2025 

- Quan sát trang 

phục bạn trai. 

- Trò chơi: Giấu 

tay 

- Chơi tự do 

 

Ngày 22/9/2025 

- Quan sát lớp 

học ngoài sân 

trường. 

- Trò chơi: nu na 

Ngày 23/9/2025 

- Quan sát cầu 

trượt. 

- Trò chơi: chi chi 

chành chành 

Ngày 24/9/2025 

- Quan sát thời 

tiết  

- TC: thỏ đi tắm 

nắng 

Ngày 25/9/2025 

- Quan sát quanh 

trường. 

- Trò chơi: mèo và 

chim sẻ 

Ngày 26/9/2025 

- Cô cho trẻ quan 

sát xích đu. 

- Trò chơi: đạp xe. 

- Chơi tự do 
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nu nống. 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do - Chơi tự do - Chơi tự do 

Bé vui 

trung 

thu 

Ngày 29/9/2025 

- Quan sát đèn 

ông sao, mặt lạ. 

- Trò chơi:  con 

nhím bò 

- Chơi tự do 

 

Ngày 30/9/2025 

- Quan sát quang 

cảnh ngày tết 

trung thu  

- Trò chơi: Rước 

đèn. 

- Chơi tự do. 

 

Ngày 1/10/2025 

- Quan sát cây lan 

dù lớp mình 

- Trò chơi: cất đồ 

chơi đúng nơi quy 

định 

Ngày 2/10/2025 

- Quan sát trang 

phục bạn gái 

- Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 3/10/2025 

- Quan sát cây hoa 

lan 

- TC: cát khô và 

ướt 

- Chơi tự do 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát 

- Dạy trẻ biết ngồi vào bàn ăn  

 

 

6 

Chơi 

– tập 

theo 

ý 

thích 

buổi 

chiề

 

 

 

 

 

Bé và 

các 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3/9/2025 

- Cô và trẻ cùng 

nhau hát 

bài:"Trường 

chứng cháu là 

trường mầm non" 

Ngày 4/9/2025 

- GD lễ giáo ; dạy 

trẻ biết chào hỏi 

khi đến nhà người 

khác   

 

 

Ngày 5/9/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

 



 9 

u bạn 

cùng 

chơi 

 

Ngày 8/9/2025 

- Chơi-tập: Thực 

hiện yêu cầu của 

cô: Quả bóng, 

cái ca, đèn 

lồng….cầm ra 

cho cô. 

 

Ngày 9/9/2025 

- Nghe cô kể 

truyện về chủ đề 

 

 

Ngày 10/9/2025 

- Cô và trẻ cùng 

nhau hát 

bài:"Trường 

chứng cháu là 

trường mầm non" 

 

Ngày 11/9/2025 

-  Chơi/ tập: Nhận 

biết màu đỏ 

- Chơi xếp hình 

 

 

Ngày 12/9/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

Bé 

biết 

nhiều 

thứ 

Ngày 15/9/2025 

- Xem tranh, 

sách truyện và 

chỉ các nhân vật, 

tranh ảnh về chủ 

đề Bé và các bạn 

 

Ngày 16/9/2025 

- Chơi/tập:  Bé 

tập đi theo hướng 

thẳng 

Ngày 17/9/2025 

- Đọc cùng cô bài 

thơ về chủ đề. 

Ngày 18/9/2025 

- Chơi/ tập: Nhận 

biết màu đỏ 

Ngày 19/9/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

Ngày 22/9/2025 

-  Nghe cô hát 

bài hát về chủ đề 

 

Ngày 23/9/2025 

- Chơi trong góc 

nghệ thuật: di 

màu 

Ngày 24/9/2025 

- Xem tranh, sách 

truyện và chỉ các 

nhân vật, tranh 

ảnh về chủ đề Bé 

và các bạn 

 

Ngày 25/9/2025 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ đề. 

Ngày 26/9/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

Bé vui 

trung 

thu 

Ngày 29/9/2025 

- Chơi/tập : 

Tháo lắp lồng 

Ngày 30/9/2025 

- Đọc thơ cùng 

cô: cùng chơi, 

Ngày 1/10/2025 

- Chơi/tập: Tập 

chào cùng cô 

Ngày 2/10/2025 

- Thực hiện yêu 

cầu của cô: Quả 

Ngày 3/10/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

hộp  bạn mới bóng, cái ca, đèn 

lồng….cầm ra cho 

cô. 

- Nêu gương bé 

ngoan 

 

TT Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Tuần 

1 

Tuần 

2 

Tuần 

3 

Tuần 

4 

1. Thao 

tác vai 

 

 

 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách, không để em bé nằm 

xuống đất 

- Bế em bé 

 

- Búp bê, giường búp 

bê 
  x  

- Trẻ biết cách cầm thìa xúc 

bột cho em bé ăn 
- Cho em bé ăn - Búp bê, bát, thìa  x   

- Trẻ nhận biết được mình 

trong gương 
- Soi gương - Gương x   x 

 

 

 

 

 

2. Góc 

hoạt 

động 

- Bước đầu biết tên một số bộ 

phận cơ thể 
- Tên và một số bộ 

phận của cơ thể 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 

- Đồ dùng, đồ chơi 

 x 
x 

 

 

x  
  

- Nhận biết một số bạn trong 

lớp học của bé 

- Nhận biết tên một 

số bạn trong lớp 
 

 

    

 

 

    

 

x   

 

- Nhận biết đồ chơi trung thu 

- Nhận biết một số đồ 

dùng đồ chơi yêu 

thích của mình 
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với đồ 

vật 

- Trẻ biết cách tháo lắp lồng 

hộp tròn, vuông 

 

- - Chồng tháp, lồng 

hộp 

 

- Bộ lồng hộp, chồng 

tháp 
x   

 

 

 - Trẻ nhận biết màu đỏ 

 

- - Nhận biết màu sắc 

qua tranh lô tô, biết 

chơi các bảng chơi  

nhận biết màu đỏ theo 

đúng mẫu gợi ý. 

 

- Tranh lô tô màu đỏ, 

bảng chơi nhận biết 

màu, mẫu gợi ý… 

   

 

 

x 

- Biết cách xâu vòng 

 
- - Xâu vòng 

- Bộ  xâu vòng, dây 

xâu 

 

 x  
 

 - Biết cách bỏ sỏi vào hộp, 

lấy sỏi ra khỏi hộp 
- Bỏ vào lấy ra - Sỏi các màu x  x  

3. Nghệ 

thuật 

- Biết thực hiện các thao tác 

cầm bút màu để di màu lên 

tranh  

 

- Di màu di đèn lồng, 

đèn ông sao… 

 

- Tranh rỗng đèn 

lồng, đèn ông sao 

 

        x 

 - Di màu bạn trai, 

bạngái 

 

- Tranh rỗng bạn trai, 

bạn gái 

 

 x x     

- Trẻ biết phết hồ, dán trang 

trí tranh đèn ông sao 

- Dán giấy, nặn theo 

ý thích. 

 

- Giấy màu, keo dán, 

bông... 

 

    

- Biết thực hiện thao tác vo 

tròn đất để nặn quả bóng..... 

- Nặn quả bóng, dán 

tranh giấy tặng bạn 

- Đất nặn, bảng, khăn 

lau tay 
 x  
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- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và 

VĐ theo lời bài hát 

- Làm quen với sắc xô 

 

 

- Âm nhạc: Múa hát 

các bài hát trong chủ 

đề. 

- Trẻ biết dùng sắc xô 

vỗ vào tay để tạo ra 

âm thanh 

- Xắc xô, mũ âm nhạc   x 

x 

- Trẻ bước đầu biết cách dở 

sách để xem album trong chủ 

đề và gập sách lại để đúng 

nơi quy định 

 

- Sách truyện: xem 

sách truyện về chủ đề 

- Sách truyện về chủ 

đề 

x x  

 

- Lắng nghe khi người lớn 

đọc sách, truyện: Gà vịt giúp 

nhau, cô giáo bị ốm, bé Na đi 

học. 

Xem tranh và gọi tên 

các nhân vật, sự vật, 

hành động gần gũi 

trong tranh 

x   
x 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận động 

đúng kỹ năng 

- Trẻ biết chơi một số trò 

chơi dân gian theo hướng 

dẫn của cô. 

- Chơi thân thiện với bạn 

 

- Đi theo hướng 

thẳng  

 

- 2 Đường thẳng xanh 

- đỏ 
x  x 

 

 

- Tháo lắp, lồng hộp 

vuông 
- Bộ lồng hộp vuông x   

 

- Tháo lắp, lồng hộp 

tròn 
- Bộ lồng hộp tròn    

 

x 
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 - Chơi kéo cưa lửa xẻ, 

nu na nu nống... 

 

- Tranh trò chơi dân 

gian 
x x  

 


